
STT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Đơn vị công tác

Chức danh 

trong Đoàn
Nghề dự thi Thuộc Đoàn Hội đồng thi Mã đoàn

1 Nguyễn Phạm Công Tuyên 08/02/1998 Trường CĐN Đà Lạt Thí sinh
Tự động hóa 

công nghiệp
Lâm Đồng HĐT 6 SLD

2 Nguyễn Đức Dũng 06/05/1996 Trường CĐN Đà Lạt Thí sinh
Tự động hóa 

công nghiệp
Lâm Đồng HĐT 6 SLD

3 Nguyễn Đức Huy 08/10/1996 Trường ĐH Cần Thơ Thí sinh
Tự động hóa 

công nghiệp
Cần Thơ HĐT 6 SCT

4 Lê Minh Luân 08/04/1996 Trường ĐH Cần Thơ Thí sinh
Tự động hóa 

công nghiệp
Cần Thơ HĐT 6 SCT

5 Nguyễn Văn Bình 24/07/1996 Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất Thí sinh
Tự động hóa 

công nghiệp
Quảng Ngãi HĐT 6 QNG

6 Trần Quang Quỳnh 12/03/1996 Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất Thí sinh
Tự động hóa 

công nghiệp
Quảng Ngãi HĐT 6 QNG

7 Nguyễn Như Dũng 25/12/1996 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Thí sinh
Tự động hóa 

công nghiệp
Bộ Công thương HĐT 6 BCT

8 Trịnh Văn Vương 10/06/1996 Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội Thí sinh
Tự động hóa 

công nghiệp
Bộ Công thương HĐT 6 BCT

9 Đỗ Minh Hiếu 29/07/1997 Trường CĐN Công nghệ cao Hà Nội Thí sinh
Tự động hóa 

công nghiệp
Hà Nội HĐT 6 SHN

10 Lê Xuân Việt 21/11/1996 Trường CĐN Công nghệ cao Hà Nội Thí sinh
Tự động hóa 

công nghiệp
Hà Nội HĐT 6 SHN

11 Phan Trung Kiên 13/07/1996 Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương Thí sinh
Tự động hóa 

công nghiệp
Hồ Chí Minh HĐT 6 SSG

12 Phạm Đình Minh 09/05/1996 Trường TCN Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương Thí sinh
Tự động hóa 

công nghiệp
Hồ Chí Minh HĐT 6 SSG

13 Vi Công Quí 22/12/1997 Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc Tế Lilama2 Thí sinh
Tự động hóa 

công nghiệp
Bộ Xây dựng HĐT 6 BXD

14 Nguyễn Văn Long 15/05/1997 Trường Cao đẳng Công nghệ Quốc Tế Lilama2 Thí sinh
Tự động hóa 

công nghiệp
Bộ Xây dựng HĐT 6 BXD
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15 Phạm Văn Hải 25/04/1996 Trường Đại học Sao Đỏ Thí sinh
Tự động hóa 

Công nghiệp
Hải Dương HĐT 6 SHD

16 Vũ Đức Thắng 27/05/1996 Trường Đại học Sao Đỏ Thí sinh
Tự động hóa 

Công nghiệp
Hải Dương HĐT 6 SHD


